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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1.
Cho mệnh đề: 
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. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là
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Câu 2.
Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Bạn có đi không?    B. Trời đẹp quá!      C. Rắn là loài bò sát.        D. Bạn đã làm bài chưa?
Câu 3.
Cho 
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Câu 4.
Cho tập hợp 
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 là tập hợp nào sau đây?
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Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 
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Câu 6. Cho bất phương trình 
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  có miền nghiệm K. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. K chứa điểm 
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 B. K là nửa mặt phẳng bờ 
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C. K chứa điểm
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 D. K là nửa mặt phẳng bờ 
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Câu 7. Trong các cặp số sau đây, cặp số nào không phải nghiệm của bất phương trình 
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Câu 8. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.
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Câu 9. Cho hệ bất phương trình
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.  Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hệ này vô nghiệm. B. Hệ này có đúng một nghiệm. B. Hệ này có vô số nghiệm. D. Hệ này có nghiệm.

Câu 10.  Cho 
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 là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 11. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình
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Câu 12.  Cho  tam giác 
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 vuông tại 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  Nếu 
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Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  
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    d) Tam giác đều cạnh 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Biết 
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Câu 2.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình
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 có tất cả bao nhiêu điểm 
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Câu 3. Một lớp có 44 học sinh và mỗi bạn đều thích bóng đá hoặc bóng chuyền. Trong đó có đúng 28 bạn thích bóng đá và có đúng 22 bạn thích bóng chuyền. Hãy tính số học sinh chỉ thích bóng đá.

Câu 4. Cho tam giác 
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PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho mệnh đề 
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image84.wmf]P

.   b) Chứng minh mệnh đề 
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Câu 2. Cho tam giác 
[image: image86.wmf]ABC

có 
[image: image87.wmf]·

4;23;60.

ABACBAC

°

===

 Tính diện tích tam giác
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Câu 3. Cho 
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 để 
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy (tàu B và tàu C) cùng xuất phát từ vị trí 
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Câu 6. Cho tam giác 
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Phần IV. Tự luận.
Câu 1. Cho mệnh đề 
[image: image104.wmf]P
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của 
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.   b) Chứng minh mệnh đề 
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Lời giải. a) Ta có 
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b) Rõ ràng 
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Câu 2. Cho tam giác 
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Lời giải. Diện tích cần tìm là 
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Câu 3. Cho 
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Lời giải. Rõ ràng 
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 Từ đây ta có 
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Lời giải. Gọi 
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 kg lần lượt là khối lượng sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất.

Từ yêu cầu về tổng số nguyên liệu sử dụng ta có bất phương trình: 
[image: image123.wmf]24200.
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 Từ yêu cầu tổng số giờ làm việc ta suy ra 
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 Lợi nhuận thu được là 
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	Bài toán đưa về tìm 
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biểu thức 
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 đạt giá trị lớn nhất. 

Vẽ các đường thẳng: 
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 trong mặt phẳng 
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Miền nghiệm của hệ 
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Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức 
[image: image134.wmf]L

 ta được: 
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 đạt giá trị lớn nhất tại điểm 
[image: image136.wmf]B

 tức là khi 
[image: image137.wmf]20;40

xy

==

.

Vậy xưởng nên sản xuất 20 kg loại I và 40 kg loại II để có mức lời cao nhất.

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí 
[image: image138.wmf]A

, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 
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 chạy với tốc độ 
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Hỏi sau mấy giờ thì hai tàu cách nhau 
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Lời giải. Sau 
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 (giờ) thì tàu B cách A một khoảng 
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Áp đụng định lí cosin cho tam giác ABC thì ta có 
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Rõ ràng 
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Câu 6. Cho tam giác 
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 có 
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 là trung điểm 
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Lời giải.

Cách 1. Dựng điểm D đối xứng với A qua M. 

Dựa vào tam giác ABD, ta có: 
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	Cách 2. Dựa vào định lí cosin ta suy ra được:
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Mặt khác: 
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Do đó 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1.
Cho mệnh đề: 
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Câu 2.
Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Bạn có biết không?    B. Nước mát quá!     C. Bạn đã thuộc bài?
     D. Vịt là loài gia cầm.        
Câu 3.
Cho 
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Câu 4.
Cho tập hợp 
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. Hỏi 
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 là tập hợp nào sau đây?
A. 
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Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.
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Câu 6. Cho bất phương trình 
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  có miền nghiệm H. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. H chứa điểm 
[image: image188.wmf](
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C. H chứa điểm
[image: image191.wmf](

)

0;1.

-

 D. H là nửa mặt phẳng bờ 
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Câu 7. Trong các cặp số sau đây, cặp số nào không phải nghiệm của bất phương trình 
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Câu 8. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 
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Câu 9. Cho hệ bất phương trình
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.  Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hệ này vô nghiệm. B. Hệ này có đúng một nghiệm. C. Hệ này có vô số nghiệm. D. Hệ này có nghiệm.

Câu 10.  Cho 
[image: image205.wmf]a

 là góc nhọn. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 11. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình
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Câu 12.  Cho  tam giác 
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 vuông tại 
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. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  Nếu 
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                                                          b) 3 là số nguyên tố. 
c) Nếu 
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Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  
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    d) Tam giác đều cạnh 
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 có diện tích bằng 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Biết 
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[image: image234.wmf]Mab
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Câu 2.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình
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 có tất cả bao nhiêu điểm 
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Câu 3. Một lớp có 46 học sinh và mỗi bạn đều thích bóng đá hoặc bóng chuyền. Trong đó có đúng 27 bạn thích bóng đá và có đúng 23 bạn thích bóng chuyền. Hãy tính số học sinh chỉ thích bóng đá.

Câu 4. Cho tam giác 
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 có 
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PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho mệnh đề 
[image: image242.wmf]P
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của 
[image: image244.wmf]P

.           b) Chứng minh mệnh đề 
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 đúng. 

Câu 2. Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác
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Câu 3. Cho 
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. Xác định giá trị của 
[image: image250.wmf]m

 để 
[image: image251.wmf]AB
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 3 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 2 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 110 kg nguyên liệu và 900 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy (tàu B và tàu C) cùng xuất phát từ vị trí 
[image: image252.wmf]A

, chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 
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. Tàu 
[image: image254.wmf]B

 chạy với tốc độ 
[image: image255.wmf]40 /

kmh

, tàu 
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chạy với tốc độ 
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. Hỏi sau mấy giờ thì tàu B và tàu C cách nhau 
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Câu 6. Cho tam giác 
[image: image260.wmf]ABC

 có 
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 là trung điểm 
[image: image262.wmf]BC

. Chứng minh 
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Phần IV. Tự luận.

Câu 1. Cho mệnh đề 
[image: image264.wmf]P
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của 
[image: image266.wmf]P

.   b) Chứng minh mệnh đề 
[image: image267.wmf]P

 đúng. 

Lời giải. a) Ta có 
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b) Rõ ràng 
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 nên mệnh đề P luôn đúng.
Câu 2. Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác
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Lời giải. Diện tích cần tìm là 
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Câu 3. Cho 
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. Xác định giá trị của 
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 để 
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Lời giải. Rõ ràng 
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 Từ đây ta có 
[image: image280.wmf]AB
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 3 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 2 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 110 kg nguyên liệu và 900 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Lời giải. Gọi 
[image: image282.wmf](
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 kg lần lượt là khối lượng sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất.

Từ yêu cầu về tổng số nguyên liệu sử dụng ta có bất phương trình: 
[image: image283.wmf]32110.
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 Từ yêu cầu tổng số giờ làm việc ta suy ra 
[image: image284.wmf]3015900.
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 Lợi nhuận thu được là 
[image: image285.wmf]4030
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	Bài toán đưa về tìm 
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 sao cho
biểu thức 
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 đạt giá trị lớn nhất. 

Vẽ các đường thẳng: 
[image: image289.wmf]12
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 trong mặt phẳng 
[image: image290.wmf]Oxy
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Miền nghiệm của hệ 
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Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức 
[image: image294.wmf]L

 ta được: 
[image: image295.wmf]L

 đạt giá trị lớn nhất tại điểm 
[image: image296.wmf]B

 tức là khi 
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Vậy xưởng nên sản xuất 0 kg loại I và 55 kg loại II để có mức lời cao nhất.

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí 
[image: image298.wmf]A

, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 
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. Tàu 
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 chạy với tốc độ 
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chạy với tốc độ 
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Hỏi sau mấy giờ thì hai tàu cách nhau 
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Lời giải. Sau 
[image: image306.wmf]x

 (giờ) thì tàu B cách A một khoảng 
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 và tàu C cách A một khoảng 
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Áp đụng định lí cosin cho tam giác ABC thì ta có 
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Rõ ràng 
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Câu 6. Cho tam giác 
[image: image312.wmf]ABC

 có 
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 là trung điểm 
[image: image314.wmf]BC

. Chứng minh 
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Lời giải.

Cách 1. Dựng điểm D đối xứng với A qua M. 

Dựa vào tam giác ABD, ta có: 
[image: image316.wmf]2
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	Cách 2. Dựa vào định lí cosin ta suy ra được:
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Mặt khác: 
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Do đó 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.
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Câu 2. Cho hệ bất phương trình
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.  Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hệ này vô nghiệm. B. Hệ này có đúng một nghiệm. C. Hệ này có vô số nghiệm. D. Hệ này có nghiệm.

Câu 3.  Cho 
[image: image326.wmf]a

 là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 4. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình
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Câu 5.  Cho  tam giác 
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Câu 6.
Cho mệnh đề: 
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Câu 7.
Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Bạn có đi không?    B. Trời đẹp quá!      C. Rắn là loài bò sát.        D. Bạn đã làm bài chưa?
Câu 8.
Cho 
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Câu 9.
Cho tập hợp 
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Câu 10. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 
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Câu 11. Cho bất phương trình 
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  có miền nghiệm K. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. K chứa điểm 
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[image: image370.wmf]:5

dxy

-=

 không chứa điểm 
[image: image371.wmf](

)

0;0.

O


C. K chứa điểm
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Câu 12. Trong các cặp số sau đây, cặp số nào không phải nghiệm của bất phương trình 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  Nếu 
[image: image381.wmf]1
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[image: image382.wmf]2

1.

x

<

                                                          b) 2 là không phải là số nguyên tố. 

c) Nếu 
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Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  
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    d) Tam giác đều cạnh 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Biết 
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Câu 2.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình
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 có tất cả bao nhiêu điểm 
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Câu 3. Một lớp có 44 học sinh và mỗi bạn đều thích bóng đá hoặc bóng chuyền. Trong đó có đúng 28 bạn thích bóng đá và có đúng 22 bạn thích bóng chuyền. Hãy tính số học sinh chỉ thích bóng đá.

Câu 4. Cho tam giác 
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PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho mệnh đề 
[image: image402.wmf]P

: “
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image404.wmf]P

.   b) Chứng minh mệnh đề 
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Câu 2. Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác
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Câu 3. Cho 
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[image: image411.wmf]AB
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy tàu B và tàu C cùng xuất phát từ vị trí 
[image: image412.wmf]A

, chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 
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. Tàu 
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 chạy với tốc độ 
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 chạy với tốc độ 
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. Hỏi sau mấy giờ thì tàu B và tàu C cách nhau 
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Câu 6. Cho tam giác 
[image: image420.wmf]ABC

 có 
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 là trung điểm 
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. Chứng minh 
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Phần IV. Tự luận.

Câu 1. Cho mệnh đề 
[image: image424.wmf]P
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của 
[image: image426.wmf]P

.   b) Chứng minh mệnh đề 
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 đúng. 

Lời giải. a) Ta có 
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 nên mệnh đề P luôn đúng.
Câu 2. Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác
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Lời giải. Diện tích cần tìm là 
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Câu 3. Cho 
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. Xác định giá trị của 
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 để 
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Lời giải. Rõ ràng 
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 Từ đây ta có 
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Lời giải. Gọi 
[image: image442.wmf](
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 kg lần lượt là khối lượng sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất.

Từ yêu cầu về tổng số nguyên liệu sử dụng ta có bất phương trình: 
[image: image443.wmf]24200.
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 Từ yêu cầu tổng số giờ làm việc ta suy ra 
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 Lợi nhuận thu được là 
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	Bài toán đưa về tìm 
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 sao cho
biểu thức 
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 đạt giá trị lớn nhất. 

Vẽ các đường thẳng: 
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 trong mặt phẳng 
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Miền nghiệm của hệ 
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Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức 
[image: image454.wmf]L

 ta được: 
[image: image455.wmf]L

 đạt giá trị lớn nhất tại điểm 
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 tức là khi 
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Vậy xưởng nên sản xuất 20 kg loại I và 40 kg loại II để có mức lời cao nhất.

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí 
[image: image458.wmf]A

, chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 
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. Tàu 
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 chạy với tốc độ 
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Hỏi sau mấy giờ thì hai tàu cách nhau 
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Lời giải. Sau 
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 (giờ) thì tàu B cách A một khoảng 
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 và tàu C cách A một khoảng 
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Áp đụng định lí cosin cho tam giác ABC thì ta có 
[image: image469.wmf](

)

22

2..cos107.

BCABACABACAxkm

=+-=


Rõ ràng 
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Câu 6. Cho tam giác 
[image: image472.wmf]ABC

 có 
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 là trung điểm 
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. Chứng minh 
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Lời giải.

Cách 1. Dựng điểm D đối xứng với A qua M. 

Dựa vào tam giác ABD, ta có: 
[image: image476.wmf]2

ABBDADABACAM

+>Û+>

 (đpcm).

	Cách 2. Dựa vào định lí cosin ta suy ra được:
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Mặt khác: 
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Do đó 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1.
Cho tập hợp 
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. Hỏi 
[image: image482.wmf]A

 là tập hợp nào sau đây?
A. 
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Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.
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Câu 3. Cho bất phương trình 
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  có miền nghiệm H. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. H chứa điểm 
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 B. H là nửa mặt phẳng bờ 
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C. H chứa điểm
[image: image495.wmf](

)

0;1.

-
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Câu 4. Trong các cặp số sau đây, cặp số nào không phải nghiệm của bất phương trình 
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Câu 5. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 
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Câu 6. Cho hệ bất phương trình
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.  Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hệ này vô nghiệm. B. Hệ này có đúng một nghiệm. C. Hệ này có vô số nghiệm. D. Hệ này có nghiệm.

Câu 7.
Cho mệnh đề: 
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Câu 8.
Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Bạn có biết không?    B. Nước mát quá!     C. Bạn đã thuộc bài?
     D. Vịt là loài gia cầm.        
Câu 9.
Cho 
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Câu 10.  Cho 
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Câu 11. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình
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Câu 12.  Cho  tam giác 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  Nếu 
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Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a)  
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    d) Tam giác đều cạnh 
[image: image551.wmf]a
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Biết 
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Câu 2.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình
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 có tất cả bao nhiêu điểm 
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Câu 3. Một lớp có 46 học sinh và mỗi bạn đều thích bóng đá hoặc bóng chuyền. Trong đó có đúng 27 bạn thích bóng đá và có đúng 23 bạn thích bóng chuyền. Hãy tính số học sinh chỉ thích bóng đá.

Câu 4. Cho tam giác 
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PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho mệnh đề 
[image: image562.wmf]P
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a) Phát biểu mệnh đề phủ định của 
[image: image564.wmf]P

.           b) Chứng minh mệnh đề 
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 đúng. 

Câu 2. Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác
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Câu 3. Cho 
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. Xác định giá trị của 
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 3 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 2 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 110 kg nguyên liệu và 900 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy tàu B và tàu C cùng xuất phát từ vị trí 
[image: image572.wmf]A

, chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 
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 chạy với tốc độ 
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chạy với tốc độ 
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. Hỏi sau mấy giờ thì tàu B và tàu C cách nhau 
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Câu 6. Cho tam giác 
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 có 
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 là trung điểm 
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. Chứng minh 
[image: image583.wmf]2.

ABACAM

+>


...............HẾT..............
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG GIẢI (mã đề 0004)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.D
	2.C
	3.D
	4.C
	5.B
	6.A
	7.B
	8.D
	9.C
	10.B
	11.C
	12.B

	Câu 1. S Đ Đ Đ
	Câu 2. S S S S
	
	
	
	
	
	

	Câu 1.  5
	Câu 2.  3
	Câu 3.  23
	Câu 4. 7



Phần IV. Tự luận.

Câu 1. Cho mệnh đề 
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: “
[image: image585.wmf]2

/44

xRxx

"Î+³

”.

a) Phát biểu mệnh đề phủ định của 
[image: image586.wmf]P

.   b) Chứng minh mệnh đề 
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Câu 2. Cho tam giác 
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Lời giải. Diện tích cần tìm là 
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Câu 3. Cho 
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. Xác định giá trị của 
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Lời giải. Rõ ràng 
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 Từ đây ta có 
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Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm (I và II). Biết rằng để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 3 kg nguyên liệu và 30 giờ làm việc, đem lại mức lời 40 nghìn đồng; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại II cần 2 kg nguyên liệu và 15 giờ làm việc, đem lại mức lời 30 nghìn đồng. Nếu xưởng chỉ có 110 kg nguyên liệu và 900 giờ làm việc thì nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để xưởng này có mức lời cao nhất?

Lời giải. Gọi 
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 kg lần lượt là khối lượng sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất.

Từ yêu cầu về tổng số nguyên liệu sử dụng ta có bất phương trình: 
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 Từ yêu cầu tổng số giờ làm việc ta suy ra 
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	Bài toán đưa về tìm 
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 đạt giá trị lớn nhất. 

Vẽ các đường thẳng: 
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Miền nghiệm của hệ 
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Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức 
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 ta được: 
[image: image615.wmf]L

 đạt giá trị lớn nhất tại điểm 
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Vậy xưởng nên sản xuất 0 kg loại I và 55 kg loại II để có mức lời cao nhất.

Câu 5. 
	Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí 
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Hỏi sau mấy giờ thì hai tàu cách nhau 
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Lời giải. Sau 
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Áp đụng định lí cosin cho tam giác ABC thì ta có 
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Câu 6. Cho tam giác 
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Lời giải.

Cách 1. Dựng điểm D đối xứng với A qua M. 

Dựa vào tam giác ABD, ta có: 
[image: image636.wmf]2

ABBDADABACAM

+>Û+>

 (đpcm).

	Cách 2. Dựa vào định lí cosin ta suy ra được:
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Mặt khác: 
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Do đó 
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